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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2012;
Thực hiện Kế hoạch số 4079/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 390/TTr-STP ngày 04 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lý lịch tư pháp và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012 - 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Phần I
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ QUẢN LÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC
I. Sự cần thiết
1. Cơ sở pháp lý
a) Luật Lý lịch tư pháp năm 2009; Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (viết tắt Nghị định 111/2010/NĐ-CP);
b) Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;
c) Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;
d) Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (viết tắt Quyết định 2369/QĐ-TTg);
đ) Quyết định số 4165/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2012;
e) Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện, công tác Tư pháp cấp xã, công tác pháp chế của các sở, ban, ngành;
g) Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
h) Thực hiện Kế hoạch số 4079/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Cơ sở thực tiễn
a) Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản. (khoản 1, Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp).
Trong thực tiễn cuộc sống hiện nay và yêu cầu của pháp luật cho thấy, việc quản lý lý lịch tư pháp có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân để chứng minh nhân thân tư pháp hình sự của mình trong những trường hợp cần thiết. Vì phiếu lý lịch tư pháp được coi là một trong những giấy tờ để chứng minh cá nhân có hay không có án tích khi tham gia vào các quan hệ xã hội. Do vậy, tại Điều 3 Luật Lý lịch tư pháp đã nêu mục đích công tác quản lý Lý lịch tư pháp nhằm:
- Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản.
- Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.
- Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.
- Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
b) Thời gian 04 năm gần đây, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 02 năm 1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã cấp 2.422 trường hợp (năm 2008: 500 trường hợp; năm 2009: 552 trường hợp; năm 2010: 795 trường hợp và năm 2011: 675 trường hợp). Dự báo trong thời gian đến việc thu hút đầu tư theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn từ đây đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thì việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân sẽ tăng cao;
c) Luật Lý lịch tư pháp đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp, trong đó quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn: “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp. Bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất phương tiện làm việc cho hoạt động quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương; triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; …” (khoản 5 Điều 9 Luật Lý lịch tư pháp);
d) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện, công tác tư pháp cấp xã; công tác pháp chế của các sở, ban, ngành;
đ) Tại điểm 7, mục I, phần thứ III Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xác định biên chế cần bổ sung, bố trí cho Phòng Hành chính - Tư pháp và Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý lý lịch tư pháp; … bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Đề án tại địa phương, kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp; chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp” và thực hiện điểm 3 ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan, Mục II của Quyết định số 4165/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2012; ngày 16 tháng 01 năm 2012 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp có văn bản số 359/BTP-CNTT về việc triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý lý lịch tư pháp cho các Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đã cập nhật, bước đầu làm quen trong việc sử dụng phần mềm vào công tác quản lý (nhập thông tin lý lịch tư pháp);
e) Theo quy định tại Điều 25 Luật Lý lịch tư pháp về hình thức cung cấp thông tin tư pháp về án tích: thông tin lý lịch tư pháp về án tích được gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua mạng internet, mạng máy tính.
Từ các căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc ban hành Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu để quản Lý lịch tư pháp và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2012 - 2015 là rất cần thiết.
II. Mục tiêu và quan điểm chỉ đạo
1. Mục tiêu
a) Việc xây dựng Đề án quản lý cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nhằm bảo đảm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp; Nghị định 111/2010/NĐ-CP;
b) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh theo nội dung Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và Quyết định số 4165/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2012.
2. Quan điểm chỉ đạo.
a) Đúng với các chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;
b) Đáp ứng yêu cầu về cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Đây là nhiệm vụ phải tập trung ưu tiên trong các nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước về quản lý lý lịch tư pháp;
c) Phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả hoạt động trong quản lý, sử dụng tối đa khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
Phần II
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lý lịch tư pháp
Quản lý lý lịch tư pháp có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của cá nhân chứng minh nhân thân tư pháp hình sự của mình trong trường hợp cần thiết; ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng; đồng thời góp phần phục vụ công tác quản lý nhân sự của các cơ quan, tổ chức; phục vụ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và thống kê tư pháp hình sự.
Để bảo đảm thực hiện yêu cầu trên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với cơ sở dữ liệu khác của các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan là cần thiết. Do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện đầy đủ, chính xác.
Thời gian từ năm 2012 đến năm 2015.
1. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
Sở Tư pháp bố trí phòng lưu trữ hồ sơ riêng và các thiết bị, phương tiện khác, bảo đảm việc thực hiện nguyên tắc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác lưu trữ an toàn, lâu dài phục vụ cho việc tra cứu chính xác, kịp thời.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và thời gian thực hiện.
Việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước nhằm bảo đảm các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện qua cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp để phục vụ việc cung cấp, trao đổi và tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp chính xác nhằm đáp ứng yêu cầu trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan, tổ chức và công dân; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; được thực hiện theo giai đoạn đầu tư sau đây để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất cho lưu trữ tài liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp:
a) Giai đoạn: từ năm 2012 - 2013: hạ tầng kỹ thuật: máy chủ, máy vi tính, máy in, máy photocopy, xây dựng phòng lưu trữ, tủ chuyên dụng, các phương tiện khác bảo đảm cho việc lưu trữ và trang bị máy vi tính cho các cơ quan Tư pháp tỉnh (Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án tỉnh). Trị giá kinh phí thực hiện 950 triệu đồng, có dự án phê duyệt riêng;
b) Giai đoạn 2: từ 2013 - 2014: trang bị máy vi tính cho 05 cơ quan thuộc 7 huyện, thành phố (bao gồm Phòng Tư pháp, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự). Trị giá kinh phí thực hiện 350 triệu đồng, có dự án riêng;
c) Giai đoạn 3: từ 2014 - 2015: trang bị máy vi tính cho các xã, phường, thị trấn. Trị giá kinh phí thực hiện 650 triệu đồng, có dự án phê duyệt riêng;
d) Mở lớp tập huấn: cho các đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương (03 lớp) liên quan trong việc thực hiện phần mềm trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Trị giá kinh phí thực hiện 250 triệu đồng, có kế hoạch tỉnh mở lớp riêng.
Tổng kinh phí thực hiện Đề án là: 2.200.000.000 đồng (hai tỷ, hai trăm triệu đồng). Đối với các đơn vị do Trung ương quản lý đề nghị đơn vị tranh thủ nguồn vốn Trung ương để trang bị.
II. Kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp
Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương; đồng thời thực hiện chức năng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh.
1. Chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp
Sở Tư pháp là trung tâm tích hợp dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh, có nhiệm vụ thực hiện các công việc: tiếp nhận thông tin; kiểm tra, phân loại, xử lý thông tin; lập lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp lý lịch tư pháp và thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương, thể hiện:
1.1. Thông tin đầu vào
a) Tiếp nhận thông tin
Sở Tư pháp tỉnh tiếp nhận các loại thông tin lý lịch tư pháp từ Toà án nhân dân huyện, thành phố, tỉnh; cơ quan Thi hành án dân sự; các cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi toàn tỉnh và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, 62 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, cụ thể:
- Trích lục bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, trích lục bản án hình sự phúc thẩm; trích lục quyết định tuyên bố phá sản do Toà án cung cấp.
- Các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự; quyết định ân giảm hình phạt tử hình; quyết định thi hành án hình sự; quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù; quyết định xoá án tích; giấy chứng nhận đương nhiên xoá án tích; quyết định miễn chấp hành hình phạt; quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; quyết định tiếp nhận chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù do Toà án cung cấp.
- Giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ; phạt tù cho hưởng án treo và các hình phạt bổ sung do cơ quan, tổ chức khác cung cấp.
- Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án; quyết định đình chỉ thi hành án, giấy chứng nhận kết quả thi hành án, văn bản thông báo kết thúc thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp.
- Thông tin lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp, gồm: giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù; giấy chứng nhận đặc xá, đại xá; quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án; quyết định đình chỉ thi hành án; giấy chứng nhận kết quả thi hành án; văn bản thông báo kết thúc thi hành án.
- Thông tin lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác cung cấp.
- Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; giấy chứng tử theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 111/NĐ-CP, khoản 2 Điều 18 Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND.
- Quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù của Viện Kiểm sát tỉnh, trong trường hợp Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh ký quyết định.
b) Kiểm tra, phân loại, xử lý thông tin lý lịch tư pháp
Sau khi tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp nêu trên, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra, phân loại, xử lý thông tin lý lịch tư pháp theo quy trình sau: đối với thông tin lý lịch tư pháp của người đang cư trú trong tỉnh thì Sở Tư pháp cập nhật, xử lý thông tin và đưa vào lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cụ thể:
- Các trích lục bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, trích lục bản án hình sự phúc thẩm; trích lục quyết định tuyên bố phá sản do Toà án cung cấp; tiến hành lập lý lịch tư pháp của đương sự sau khi đã kiểm tra, bảo đảm đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin về nhân thân của đương sự và các thông tin về lý lịch tư pháp (trường hợp bị kết án lần đầu). Trường hợp người bị kết án từ lần thứ hai trở lên (đã có bản án lý lịch tư pháp trước đó đã lập tại Sở Tư pháp) thì Sở Tư pháp sẽ tích hợp các thông tin lý lịch tư pháp của bản án tiếp theo vào lý lịch tư pháp đã có.
- Các thông tin lý lịch tư pháp bổ sung liên quan đến quá trình thi hành bản án thì Sở Tư pháp cập nhật các thông tin bổ sung đó vào lý lịch tư pháp của đương sự.
- Đối với thông tin lý lịch tư pháp của người bị kết án có nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) thuộc tỉnh khác, Sở Tư pháp sẽ gởi thông tin đó đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đương sự cư trú. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của người bị kết án thì Sở Tư pháp gửi thông tin lý lịch tư pháp của người bị kết án đó đến Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia;
c) Lưu trữ và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp
- Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp các thông tin về án tích, tình trạng thi hành án; về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Toà án tuyên bố phá sản; được xây dựng và quản lý tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 11 Luật Lý lịch tư pháp, bao gồm hồ sơ lý lịch bằng văn bản (bằng giấy A4) và dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP xác định: “Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tài sản quốc gia phải được bảo vệ chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài”.
+ Hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản (bằng giấy) bao gồm các loại văn bản có chứa thông tin lý lịch tư pháp do các cơ quan, tổ chức gửi cho Sở Tư pháp nêu tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1, mục 1, phần II nội dung đề án và lý lịch tư pháp của cá nhân do Sở Tư pháp lập.
+ Dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử bao gồm những thông tin lý lịch tư pháp có trong hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản đã được chuyển sang dữ liệu điện tử.
- Việc lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản theo nguyên tắc phân loại, xếp thành hồ sơ của từng cá nhân, có mã số riêng thuận tiện cho việc tra cứu và được lưu trữ tại Sở Tư pháp đến khi cá nhân không còn hiện hữu (đã chết).
- Việc lưu trữ dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử được xây dựng trên cơ sở số hóa hồ sơ lý lịch tư pháp bằng văn bản, có cấu trúc phù hợp, đúng với nội dung của hồ sơ bằng giấy và được lưu trữ vô thời hạn tại Sở Tư pháp (không hạn chế về thời gian).
Để việc lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được tốt, phải có quy chế bảo vệ chặt chẽ, an toàn, lưu trữ lâu dài phục vụ cho việc khai thác, đáp ứng nhu cầu cho việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
1.2. Thông tin đầu ra
a) Cung cấp bản Lý lịch tư pháp và thông tin lý lịch tư pháp bổ sung đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
b) Gửi thông tin lý lịch tư pháp đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đương sự cư trú; nếu không xác định được nơi cư trú của đương sự thì gửi thông tin đó đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp; Nghị định số 111/2010/NĐ-CP.
2. Chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại địa phương.
a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lý lịch tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật về lý lịch tư pháp;
b) Xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của tỉnh;
c) Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp;
d) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và quản lý lý lịch tư pháp;
đ) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động quản lý lý lịch tư pháp.
3. Tổ chức bộ máy quản lý lý lịch tư pháp Sở Tư pháp: để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và chức năng quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp giao nhiệm vụ này cho phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở, bố trí ít nhất 03 công chức chuyên trách làm công tác lý lịch tư pháp để giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý về lý lịch tư pháp ở địa phương.
III. Các giải pháp
1. Xây dựng thể chế: nhằm bảo đảm công tác quản lý lý lịch tư pháp có hiệu quả, đạt chất lượng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là công việc mang tính chuyên môn sâu và phức tạp, đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Toà án, Viện Kiểm sát, Công an và Tư pháp. Trong khi chưa có văn bản liên tịch của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn về cung cấp, trao đổi và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Trường hợp có quy định mới (văn bản hướng dẫn liên tịch của Bộ, ngành Trung ương) về cung cấp, trao đổi và tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện theo thẩm quyền.
2. Kiện toàn Phòng Hành chính - Tư pháp
Theo Kế hoạch số 4079/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được thực hiện như sau:
a) Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu biên chế hành chính đối với Phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ lý lịch tư pháp theo quy định;
b) Công chức thực hiện công tác lý lịch tư pháp phải có trình độ về pháp luật, được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về lý lịch tư pháp, chú trọng công chức có trình độ tin học cao để quản lý, sử dụng, phát triển phần mềm ứng dụng phục vụ xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
I. Phân công nhiệm vụ
1. Sở Tư pháp có nhiệm vụ
a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện Đề án;
b) Kiện toàn công tác tổ chức phòng Hành chính - Tư pháp thuộc Sở, bố trí đủ biên chế cho lĩnh vực quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh;
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, thẩm định hạ tầng kỹ thuật về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu dự lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp;
d) Phối hợp với Sở Nội vụ tuyển chọn, đào tạo công chức tin học có trình độ cao và bố trí đào tạo thêm về luật (công chức chỉ có trình độ tin học) để quản lý, sử dụng và phát triển phần mềm ứng dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp ở địa phương;
đ) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí hàng năm bảo đảm hoạt động thường xuyên cho công tác quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp;
e) Bố trí đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về lý lịch tư pháp cho công chức đảm nhận công tác lý lịch tư pháp.
2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp về việc kiện toàn phòng Hành chính - Tư pháp; tuyển chọn, đào tạo công chức có trình độ tin học cao để bố trí thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm ứng dụng tại Sở Tư pháp.
3. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định phương án xây dựng hạ tầng kỹ thuật quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Sở Tài chính xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách và hướng dẫn sử dụng thực hiện kinh phí cho Đề án (khi Đề án được ban hành).
5. Sở Tài chính bảo đảm ngân sách Nhà nước để cấp kinh phí cho việc thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và công tác quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
6. Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai cho các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị và Công an các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện đề án này về kết nối công nghệ thông tin phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp để cấp phiếu lý lịch tư pháp.
7. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai cho bộ phận nghiệp vụ và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 12; điểm b, khoản 1, Điều 19 của quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện đề án này về kết nối công nghệ thông tin phục vụ trong việc phối hợp xác minh, cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
8. Toà án nhân dân tỉnh triển khai cho bộ phận nghiệp vụ và Toà án nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện Đề án này về kết nối công nghệ thông tin phục vụ cung cấp, rà soát, xác minh thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
9. Cục Thi hành án tỉnh triển khai cho bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp liên ngành về cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết hợp thực hiện Quyết định số 4165/QĐ-BTP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2012 với Đề án này về kết nối công nghệ thông tin phục vụ cho việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và chỉ đạo cho phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã trong việc triển khai thực hiện Đề án này để phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương nhằm cung cấp, phối hợp xác minh thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân có án tích cư trú tại địa phương.
11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn bố trí công chức chuyên trách hộ tịch để giúp Ủy ban nhân dân trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương theo quy định của pháp luật hộ tịch trong việc sử dụng phần mềm hộ tịch sẽ được triển khai trong thời gian đến để phục vụ trong việc cung cấp thông tin liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
II. Kinh phí thực hiện Đề án
Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách tỉnh và nguồn ngân sách ngành Trung ương cấp theo khoản 2, mục I, Phần II Đề án này theo Luật Ngân sách Nhà nước./.
